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	BỘ Y TẾ


Số:     /2021/TT-BYT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày        tháng     năm 2021


Dự thảo 6.2020

THÔNG TƯ
Quy định chế độ ghi chép ban đầu và báo cáo thống kê chuyên ngành dân số  


Căn cứ Luật thống kê, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh dân số ngày 09 tháng 01 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
thống kê;
Căn cứ Nghị định số 104/2003/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 17/2013/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã;
Căn cứ Quyết định số 2259/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Củng cố và phát triển hệ thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030;

Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành y tế;

Căn cứ Thông tư số 37/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành y tế;

Xét đề nghị của Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định chế độ ghi chép ban đầu và báo cáo thống kê chuyên ngành dân số. 

Điều 1. Sổ Ghi chép ban đầu về dân số và biểu mẫu Báo cáo thống kê chuyên ngành dân số 

Ban hành kèm theo Thông tư này:

1. Mẫu và hướng dẫn ghi Sổ Ghi chép ban đầu về dân số (Sổ A0), Phiếu thu tin (P0/CTV) của cộng tác viên dân số tại Phụ lục I.

2. Mẫu và hướng dẫn lập Báo cáo Thống kê chuyên ngành dân số của trạm y tế xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Trạm y tế xã) tại Phụ lục II.

3. Mẫu và hướng dẫn lập Báo cáo Thống kê chuyên ngành dân số của cơ sở cung cấp dịch vụ dân số tại Phụ lục III

4. Mẫu và hướng dẫn lập Báo cáo Thống kê chuyên ngành dân số của Trung tâm Y tế  cấp huyện, thị xã, quận, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt Trung tâm Y tế huyện) tại Phụ lục IV

5. Mẫu và hướng dẫn lập Báo cáo Thống kê chuyên ngành dân số của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh) tại Phụ lục V.

6. Mẫu và hướng dẫn lập Báo cáo Thống kê chuyên ngành dân số của 
Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình tại Phụ lục VI.

Điều 2. Kỳ báo cáo và phương thức báo cáo

1. Phạm vi báo cáo chỉ tiêu thống kê trong kỳ được tính từ ngày 01 của kỳ báo cáo đến ngày cuối cùng của kỳ báo cáo, tính theo năm dương lịch. 

a) Báo cáo chỉ tiêu thống kê trong tháng: Tính bắt đầu từ ngày 01 của tháng báo cáo cho đến hết ngày cuối cùng của tháng báo cáo, áp dụng cho cộng tác viên dân số, cơ sở y tế.
b) Báo cáo chỉ tiêu thống kê từ tháng 1 đến tháng báo cáo: Tính bắt đầu từ ngày 01 của tháng 01 năm báo cáo cho đến hết ngày cuối cùng của tháng báo cáo.

c) Báo cáo chỉ tiêu thống kê trong quý: Tính bắt đầu từ ngày 01 của tháng đầu quý báo cáo cho đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo .

d) Báo cáo chỉ tiêu thống kê trong năm: Tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 của năm báo cáo cho đến hết ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo.

2. Phạm vi báo cáo chỉ tiêu thống kê tính đến cuối kỳ được tính tại ngày cuối kỳ báo cáo, tính theo năm dương lịch.

a) Báo cáo chỉ tiêu thống kê tính đến cuối quý: Tính đến ngày 31 tháng 3 là cuối Quý I; đến ngày 30 tháng 6 là cuối Quý II; đến ngày 30 tháng 9 là cuối Quý III; đến ngày 31 tháng 12 là cuối Quý IV của năm báo cáo.

b) Báo cáo chỉ tiêu thống kê tính đến cuối năm: Tính đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo. 

3. Báo cáo thống kê không thường xuyên, báo cáo hành chính: Trường hợp cần báo cáo chỉ tiêu nhằm thực hiện các yêu cầu quản lý nhà nước về dân số, Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình phải đề nghị bằng văn bản, trong đó phải nêu rõ thời gian, thời hạn và các tiêu chí báo cáo thống kê cụ thể.

4. Phương thức báo cáo bằng văn bản điện tử được thể hiện bằng một trong các hình thức sau đây:

a) Văn bản điện tử dưới dạng ảnh (định dạng pdf) của báo cáo giấy

b) Văn bản điện tử dưới dạng tệp tin điện tử được xác thực bằng chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo theo quy định của pháp luật.

c) Báo cáo bằng tiện ích trên Phần mềm theo quy định của Tổng cục Dân số và kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế.

d) Riêng đơn vị chưa triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, đơn vị báo cáo bằng văn bản giấy có chữ ký của Thủ trưởng, dấu của đơn vị thực hiện báo cáo, gửi về đơn vị nhận báo cáo theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp 
Điều 3. Chế độ ghi chép ban đầu về dân số của cộng tác viên dân số

1. Sổ Ghi chép ban đầu về dân số (Sổ A0) của cộng tác viên dân số

a) Sổ A0 phản ánh các thông tin về địa chỉ cư trú của hộ dân cư; thông tin nhận biết chung nhất về bản thân từng người trong hộ dân cư; thông tin chuyên ngành dân số cập nhật. Nội dung Sổ A0 theo mẫu quy định tại Phụ lục I.

b) Hình thức Sổ A0

Sổ A0 gồm trang bìa, trang ghi thông tin địa chỉ cư trú, trang hỗ trợ và các Phiếu hộ dân cư (A0/CTV) được đóng thành cuốn với khổ giấy 29,7 cm x 21 cm (khổ A4) do cộng tác viên quản lý và ghi chép, sử dụng.

Phiếu hộ dân cư (A0/CTV) để ghi các thông tin chuyên ngành dân số. Mỗi hộ dân cư được ghi đầy đủ các thông tin trong một hoặc nhiều Phiếu A0/CTV.

c) Nguyên tắc ghi chép thông tin vào Sổ A0 là phải đảm bảo đúng sự thật khách quan, không biết không điền thông tin. Khi ghi chép thông tin ban đầu vào Sổ A0 phải sử dụng đúng khái niệm và phạm vi hướng dẫn.

d) Phương thức thu thập, ghi chép thông tin vào Sổ A0 được thực hiện trực tiếp thông qua phỏng vấn từng thành viên trong hộ dân cư hoặc thông qua phỏng vấn người có trách nhiệm trong hộ dân cư, trong thôn, trong xã.

đ) Các thông tin của Sổ A0 là thông tin cơ bản của hệ thống thông tin chuyên ngành dân số.

2. Phiếu thu tin (P0/CTV) của Cộng tác viên dân số 

a) Nội dung Phiếu thu tin (P0/CTV) theo mẫu quy định tại Phụ lục I. 

Các thông tin của Phiếu thu tin được chiết suất từ Phiếu hộ dân cư, Sổ A0. Phiếu hộ dân cư đã được sửa đổi, bổ sung thông tin hoặc lập Phiếu hộ dân cư mới và gửi kèm theo các Phiếu thu tin lập hàng tháng được coi là Phiếu thu tin.

b) Phiếu thu tin do cộng tác viên dân số lập hàng tháng;

- Đơn vị nhận báo cáo: Trạm y tế cấp xã

- Phạm vi xác định thông tin trong Phiếu thu tin là thời điểm cộng tác viên dân số thu thập được thông tin, không tính theo thời điểm xảy ra sự kiện. 

Ví dụ: trẻ sinh ngày 11 tháng 7 năm báo cáo, nhưng cộng tác viên dân số thu thập được thông tin vào tháng 8, thì phạm vi xác định thông tin trong Phiếu thu tin là của tháng 8 năm báo cáo.

c) Nguyên tắc ghi thông tin vào Phiếu thu tin, phải đảm bảo đúng sự thật khách quan, đầy đủ và chính xác các thông tin đã ghi trong Sổ A0. Khi ghi chép thông tin, cộng tác viên dân số phải quan sát toàn diện một trang Phiếu hộ dân cư và phải thực hiện lần lượt từng trang theo mỗi nội dung thông tin để tránh trùng lặp hoặc bỏ sót khi chiết suất vào Phiếu thu tin.

d) Trường hợp Sổ A0 có nhiều thông tin hơn số dòng hiện có trong Phiếu thu tin tại một hoặc nhiều nội dung, cộng tác viên dân số ghi sang Phiếu thu tin thứ hai, thứ ba.. đồng thời ghi rõ Phiếu thứ 2 sau cụm từ Tháng… năm…

Điều 4. Chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số 

1. Báo cáo thống kê chuyên ngành dân số của Trạm y tế xã
Ngày họp giao ban về công tác dân số của Trạm y tế xã trong thời gian từ ngày 1 đến ngày 3 hàng tháng để kiểm điểm công việc của tháng trước và triển khai nhiệm vụ của tháng sau. Trong ngày họp giao ban, cộng tác viên dân số phải nộp đầy đủ các Phiếu thu tin (P0/CTV), bao gồm cả Phiếu hộ dân cư (A0/CTV) mới hoặc có thay đổi thông tin (một Phiếu A0/CTV được tính như một Phiếu P0/CTV). Viên chức dân số xã thẩm định thông tin trong Phiếu thu tin và thu thập thông tin khác theo yêu cầu để lập báo cáo.

a) Đơn vị gửi báo cáo: Trạm Y tế xã hoặc Ban Dân số xã

- Trường hợp xã đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, Viên chức dân số xã nhập tin từ Phiếu P0/CTV vào kho dữ liệu điện tử để lập báo cáo .

+ Trường hợp xã chưa triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, Viên chức dân số xã có trách nhiệm nộp đầy đủ Phiếu thu tin và báo cáo giấy cho cấp huyện để nhập tin vào kho dữ liệu điện tử chuyên ngành dân số.

b) Nội dung báo cáo cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục II;

c) Đơn vị nhận báo cáo: Trung tâm Y tế (DS-KHHGĐ), UBND xã (giấy)

d) Thời hạn báo cáo: chậm nhất ngày 5 sau thời điểm báo cáo.

2. Báo cáo Thống kê chuyên ngành dân số của cơ sở cung cấp dịch vụ dân số
a) Đơn vị gửi báo cáo: cơ sở y tế cung cấp dịch vụ dân số
b) Nội dung báo cáo cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục III;

c) Đơn vị nhận báo cáo: Trung tâm Y tế huyện
d) Thời hạn báo cáo: chậm nhất ngày 5 sau thời điểm báo cáo.

3. Báo cáo Thống kê chuyên ngành dân số của Trung tâm Y tế huyện
Ngày họp giao ban về công tác dân số của Cơ quan dân số cấp huyện trong thời gian từ ngày 6 đến ngày 10 hàng tháng để kiểm điểm công việc tháng trước và triển khai nhiệm vụ của tháng, gồm cả nội dung về ghi chép ban đầu và lập phiếu thu tin của cộng tác viên dân số, lập báo cáo của xã.

a) Đơn vị gửi báo cáo: Trung tâm Y tế huyện

b) Nội dung báo cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục IV;

c) Đơn vị nhận báo cáo: Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh; UBND cấp huyện, Chi cục Thống kê huyện (giấy).

d) Thời hạn báo cáo: Chậm nhất ngày 10 sau thời điểm báo cáo.

4. Báo cáo Thống kê chuyên ngành dân số của Chi cục DS-KHHGĐ 
Ngày họp giao ban về công tác dân số của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh trong thời gian từ ngày 11 đến ngày 15 hàng tháng để kiểm điểm công việc tháng trước và triển khai nhiệm vụ của tháng. Trong ngày họp giao ban, Chi cục DS-KHHGĐ thông báo đến cơ quan dân số cấp huyện về kết quả rà soát, đối chiếu thông tin của các xã, các huyện với dữ liệu trong kho dữ liệu cấp tỉnh hoặc kết quả thẩm định thông tin, số liệu tại một số địa bản được chọn.

a) Đơn vị gửi báo cáo: Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình tỉnh;

b) Nội dung báo cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục V;

c) Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục DS-KHHGĐ, Sở Y tế, Cục Thống kê.

d) Thời hạn báo cáo: Chậm nhất ngày 16 sau thời điểm báo cáo.

5. Báo cáo Thống kê chuyên ngành dân số của Tổng cục DS-KHHGĐ

a) Đơn vị gửi báo cáo: Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình

b) Nội dung báo cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục VI;

c) Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

d) Thời hạn công bố: 

Ngày 20 sau thời điểm báo cáo, Tổng cục DS-KHHGĐ thông báo kết quả tổng hợp báo cáo Thống kê chuyên ngành dân số đến Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch- Tài chính), Tổng cục Thống kê (Vụ Thống kê Dân số- Lao động), Sở Y tế, Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh.

Ngày 30 tháng 3 hàng năm, Tổng cục DS-KHHGĐ công bố số liệu thống kê chuyên ngành dân số chính thức.

6. Ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý, cập nhật kho dữ điện tử chuyên ngành dân số

a) Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê chuyên ngành dân số, gồm các hoạt động:

- Hoàn thiện, triển khai Phần mềm báo cáo thống kê chuyên ngành dân số
- Tích hợp, khai thác số liệu thống kê từ các phần mềm ứng dụng chuyên ngành, các cơ sở dữ liệu hành chính khác thuộc trách nhiệm được giao phục vụ cho hoạt động thống kê chuyên ngành dân số theo quy định của pháp luật.

b)  Kho dữ điện tử chuyên ngành dân số bảo đảm khả năng truy cập, quản lý, tìm kiếm, cập nhật cơ sở dữ liệu, cơ quan được giao quản lý cơ sở dữ liệu điện tử chuyên ngành dân số có trách nhiệm:

- Kiểm tra, bảo quản, sao lưu, phục hồi, cập nhật, kết xuất báo cáo định kỳ bà báo cáo theo yêu cầu, chuyển dữ liệu dữ liệu điện tử chuyên ngành dân số lên đơn vị dân số cấp trên 

- Bảo đảm cơ sở dữ liệu được bảo quản an toàn, xác thực, bảo mật trên các phương tiện lưu trữ.

-  Cơ sở dữ liệu phải được sao lưu ít nhất 02 bộ, mỗi bộ trên 01 phương tiện lưu trữ độc lập. Việc sao lưu phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời, an toàn,  thống nhất quy trình kiểm tra, sao lưu, phục hồi dữ liệu.

- Thực hiện kết nối, chia sẽ dữ liệu giữa kho dữ điện tử chuyên ngành dân số với cơ sở dữ liệu của ngành y tế  theo hướng dẫn.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

1. Đơn vị gửi báo cáo:

a) Chấp hành đầy đủ, chính xác, đúng nội dung thông tin, thời hạn quy định tại Thông tư này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung báo cáo;

b) Kiểm tra, cung cấp lại báo cáo và các thông tin liên quan đến báo cáo khi có yêu cầu của đơn vị nhận báo cáo.

2. Đơn vị nhận báo cáo:

a) Thực hiện tổng hợp thông tin thống kê chuyên ngành dân số theo các biểu mẫu đã quy định tại thông tư này;

b) Yêu cầu đơn vị gửi báo cáo kiểm tra, cung cấp lại báo cáo, thông tin liên quan đến báo cáo thống kê khi cần kiểm tra tính chính xác của số liệu báo cáo;

c) Bảo đảm công bố, sử dụng và bảo mật thông tin thống kê theo quy định của pháp luật.

3. Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh là đầu mối trong việc tiếp nhận, tổng hợp, phân tích số liệu thống kê chuyên ngành dân số; quản lý toàn diện kho dữ liệu điện tử chuyên ngành dân số các cấp trên địa bản; có trách nhiệm hướng dẫn cơ quan dân số cấp huyện, xã va cộng tác viên dân số thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, xử lý số liệu và lập báo cáo theo quy định Điều 4 Thông tư này. 

4. Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình:

a) Là đầu mối trong việc tiếp nhận, tổng hợp, phân tích số liệu thống kê chuyên ngành dân số; 

b) Thống nhất quản lý chuyên môn, kỹ thuật của hệ thống kho dữ liệu chuyên ngành dân số; Trực tiếp quản lý kho dữ liệu chuyên ngành dân số trung ương và hạ tầng kỹ thuật kết nối, chia sẻ dữ liệu trong hệ thống kho dữ liệu chuyên ngành dân số các cấp. 

c) Hướng dẫn, thẩm định thông tin số liệu đầu vào, lưu trữ dữ liệu điện tử; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành và các nội dung liên quan;

d) Phối hợp thanh tra việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành và nội dung liên quan đến thống kê chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

5. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Tổng cục

a) Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành y tế

b) Hướng dẫn, kiếm tra việc thực hiện các quy định của công tác thống kê 

6. Cục Công nghệ thông tin có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổng cục

a) Hướng dẫn thực hiện kết nối, chia sẽ dữ liệu giữa kho dữ điện tử chuyên ngành dân số với các cơ sở dữ liệu của ngành y tế.

b) Hướng dẫn, kiếm tra việc thực hiện các quy định liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê, lập báo cáo

Điều 6. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  tháng  năm 2021.

2. Điều khoản chuyển tiếp..

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế ( Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình) để xem xét, giải quyết./.
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